
Số 

TT 
Nội dung

Dự toán 

năm

Ước thực

hiện 6 

tháng đầu 

năm 2025

Ước thực 

hiện/Dự toán 

năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện    

6 tháng đầu 

năm 2025 so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)

1 2 3 5 6

A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I  Số thu phí, lệ phí 5,000,000 1,212,230 24.2 31

1 Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 5,000,000 1,212,230 24.2 31

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 4,150,000 331,228 8 33

1 Chi sự nghiệp………………….

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2 Chi quản lý hành chính 4,150,000 342,000 8 33

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4,150,000 342,000 8 33

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 0 0 0 0

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước 750,000 181,725 24.2 31

1 Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp 750,000 181,725 24.2 31

2 Phí thẩm định điều kiện lĩnh vực tư pháp

B Dự toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 24,055,000 4,166,064 17 97

1 Chi quản lý hành chính 24,028,000 4,166,064 17 97

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 7,349,000 3,101,840 42 113

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 16,679,000 1,064,224 6 68

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

2.1

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức 

năng

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

3 Chi sự nghiệp đào tạo 27,000 0 0 0

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 27,000 0 0 0

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN 

THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /STP-VP ngày       /7/2025 của Sở Tư pháp) 

ĐV tính: nghìn đồng
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